Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Để đảm bảo sự phù hợp với các quy định mới về việc lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban liên quan, phối hợp cùng đơn vị tư vấn Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế” để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Sản phẩm Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông được lập thành 4 bộ hồ sơ (in trên giấy và dạng số), mỗi bộ gồm có:

1- Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;
2- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;
3- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ 1/25.000;
Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông được giao nộp và lưu trữ, công bố tại:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.
1. Mục tiêu:

- Đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Nam Đông;

- Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Nam Đông đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm kế hoạch 2022 đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

- Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,... phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2022;

- Làm cơ sở để UBND huyện Nam Đông cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022.

2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn huyện Nam Đông với diện tích 64.782,12 ha bao gồm 03 nhóm đất chính: nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. 

3. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất
3.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ TNMT về việc “Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và  lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh;
-  Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021;
- Công văn số 2469/STNMT-QLĐĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
- Các văn bản pháp lý liên quan đến xét duyệt, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Nam Đông. 

3.2. Cơ sở thực tiễn, thông tin và bản đồ
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nam Đông (Kèm theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/4/2019  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế);
- Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Quyết định số 1055
/QĐ-UBND ngày 12/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
- Quyết định số 1706
/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông. 
- Báo cáo số 566/BC-UBND ngày 27/09/2021 của huyện Nam Đông về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
- Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các nghiên cứu của Trung ương và địa phương có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện;
- Kết quả kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đã giúp cho việc quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Thực tế, để hoàn thành tất cả các công đoạn liên quan đến thủ tục về đất đai khi thực hiện các công trình, dự án như: thỏa thuận địa điểm để lập dự án; trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; xây dựng phương án bồi thường; triển khai thực hiện bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cần phải có thời gian khá dài, nhất là đối với những dự án có diện tích lớn, Vì vậy việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sẽ căn cứ vào tổng số lượng, diện tích các dự án đã thực hiện hoàn thành và đang triển khai thực hiện các thủ tục đất đai.
· 2.1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước theo số lượng công trình đã và đang thực hiện

· Tổng diện tích thu hồi đất do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư.
Tổng diện tích thu hồi đất do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư là 12,87 ha để thực hiện 06 công trình, dự án. Ngoài ra có 1 công trình, dự án (Dự án đường Hồ Chi Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện Nam Đông: Hạng mục xử lý sạt trượt taluy dương trái tuyến Km25+300-Km25+767) được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 14/7/2020. Trong đó: 
+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019: 2 công trình, dự án với diện tích 0,11 ha.
+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020: 3 công trình, dự án với diện tích 11,29 ha. 
+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2021: 1 công trình, dự án với diện tích 0,20 ha.
+ Công trình, dự án bổ sung kế hoạch năm 2020: 1 công trình dự án án  với diện tích 1,27 ha.



Năm 2020 đã thực hiện 5/7 (đạt 71,42%) công trình, dự án với diện tích 6,31 ha.
· Công trình, dự án thu hồi đất theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND 
Công trình, dự án cần thu hồi đất trong Nghị quyết số 162/NQ-HĐND là 71,84 ha để thực hiện 27 công trình, ngoài ra có 3 công trình, dự án (Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông, Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân, Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã Hương Xuân ) được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 12/05/2021, Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26/04/2021; trong đó:

+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2021 là: 6 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 4,15 ha.
+ Công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 là: 9 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 10,74 ha.
+  Công trình, dự án cần thu hồi từ năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2019 là: 12 công trình dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 13,49 ha.
+ Công trình, dự án bổ sung kế hoạch năm 2020: 3 công trình dự án  với diện tích 43,46 ha.
- Đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông đã và đang thực hiện được 24/30 (đạt 68,29 %) công trình với tổng diện tích 26,58 ha.
Trong đó:

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 24/30 công trình dự án.
· Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng năm 2021 đối với huyện Nam Đông theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt 3,61 ha (trong đó có 3,3 ha đất rừng đặc dụng,0,31ha  đất trồng lúa) để thực hiện 07 công trình, dự án. Trong đó:
+ Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019: 6 dự án với tổng diện tích cần chuyển mục đích đất trồng lúa 0,31 ha;
+ Công trình dự án chuyển mục đích đất rừng đặc dụng năm 2020: 1 dự án với tổng diện tích cần chuyển mục đích đất rừng đặc dụng 3,3 ha;
Năm 2021 đã thực hiện xong 1/7 (đạt 14,28%) công trình, dự án. 
Trong đó:

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 1/7 công trình dự án.
· Công trình, dự án do huyện xác định
- Tổng diện tích các công trình, dự án do UBND huyện xác định trong kế hoạch năm 2021 là 128,02 ha để thực hiện 33 công trình, dự án, Ngoài ra có 2 công trình, dự án (Khu tái định cư xã Thượng Nhật; Trường mầm non Hương Hữu (phần bổ sung)) được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 Trong đó:

+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định trong kế hoạch năm 2021 là: 24 dự án với tổng diện tích là 110,01 ha.
+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định chuyển tiếp từ năm 2020 là: 7 dự án với tổng diện tích là 12,30 ha. 
+ Công trình, dự án do UBND huyện xác định chuyển tiếp từ năm 2019 là: 2 dự án với tổng diện tích là 5.62 ha. 
+ Công trình, dự án bổ sung kế hoạch năm 2021: 2 công trình dự án  với diện tích 0.09 ha.
- Đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông đã và đang thực hiện được 7/35 (đạt 20,0 %) công trình với tổng diện tích 10,31 ha.
.
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
3.1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện
Qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 cho thấy:

Trong năm 2021, có nhiều dự án đã được đăng ký trong kế hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn; thủ tục chưa đầy đủ để bồi thường đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

Các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 mà phải thu hồi đất có: 2 công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất và 15 công trình, dự án do Hội đồng nhân dân Tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND.

 Các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có:1 công trình, dự án do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng  theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND 

3.2. Danh mục các công  trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
- Tổng 21 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 76,88 ha, trong đó:

+ Công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2020 sang  năm 2022 là 6 công trình dự án (diện tích 4,04 ha); 

+ Công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 là 9 công trình dự án (diện tích 47,61 ha);
+ Công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2022 là 6 công trình dự án (diện tích 25,23 ha); 

- Tổng 1 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 3,3 ha, trong đó:

+ Công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2021 sang  năm 2022 là 1 công trình dự án (diện tích 3,3 ha);

- Để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện xác định thêm 41 công trình, dự án  với tổng diện tích 104,01 ha, trong đó:

 + Công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2020 sang  năm 2022 là 6 dự án với diện tích 11,80 ha và 1 dự án cần giao đất diện tích 0,06 ha;
 + Công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2021 sang  năm 2022 là 21 dự án với diện tích 71,05 ha  và 1 dự án cần giao đất diện tích 0,0304 ha ; 
+ Công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2022 là 14 dự án với diện tích 20,71 ha.

(Xem chi tiết tại phụ biểu 07a_CH, 07b_CH, 07c_CH, 07d_CH, 07e_CH)
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